
STT Họ và tên
NGÀY 
NỘP 
TIỀN

SĐT GHI CHÚ

1 Lê Thanh Thúy 19/1 038xxxx213 Digi
2 Trần Thị Cẩm Hạnh 9-Jun 096xxxx889
3 Lê Thị Hoa 12/5 097xxxx198
4 Hà Việt Giang 19/5 097xxxx348
5 Trần Tuấn Dương 8/5 033xxxx882 CK Bao Viet
6 Nguyễn Thị Thanh Thúy 27-Jun  091xxxx089
7 Nguyễn Tiến Đạt 27-Jun  097xxxx000 
8 Đỗ Việt Hoàng 28-Jun  094xxxx383
9 Vũ Văn Tuy 29-Jun  098xxxx223

10 Đỗ Long 30-Jun
11 Nguyễn Cảnh Vinh 30-Jun
12 Phạm Hoàng Anh 30-Jun  093xxxx740
13 Nguyễn Thị Thanh Tâm 4-Jul 096xxxx592
14 Nguyễn Thị Hồng Nhung 4-Jul  098xxxx407
15 Trần Hồng Hiếu 5-Jul  090xxxx338
16 Lê Thu Hương 5-Jul  094xxxx883
17 Nguyễn Quang Trường 5-Jul  093xxxx889
18 Dương Đặng Kiên 5-Jul  097xxxx860
19 Bùi Ngọc Sơn 6-Jul  081xxxx866
20 Lê Tất Đạt 7-Jul  098xxxx797
21 Vũ Phi Long 7-Jul 037xxxx897 FINHAY
22 Nguyễn Xuân Phương 7-Jul 096xxxx294 FINHAY
23 Nguyễn Hồng Phương 7-Jul 036xxxx800 FINHAY
24 Nguyễn Mạnh Quân 7-Jul 098xxxx294  ViNa
25 Bùi Ngọc Lan 7-Jul 032xxxx345  ViNa
26 Vũ Sỹ Hiền 7-Jul 034xxxx318  ViNa
27 Phạm Hồng Anh 7-Jul 0982xxxx910  ViNa
28 Lê Diệp Anh 7-Jul 035xxxx779  ViNa
29 Nguyễn Phương Thảo 9-Jul
30 Diêm Thị Anh 10-Jul  096xxxx071
31 Phạm Thị Tuyết Lan 11-Jul  098xxxx788
32 Đào Thị Hương 11-Jul 077xxxx778
33 Lê Thị Quỳnh 12-Jul 086xxxx945 VCBS
34 Dương Thục Anh 12-Jul 093xxxx569 VCBS
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35 Nguyễn Hải Yến 12-Jul 098xxxx098 VCBS
36 Nguyễn Duy Hùng 12-Jul 091xxxx252 VCBS
37 Lê Thị Mai Anh 14-Jul  091xxxx228 
38 Nguyễn Việt Hoàng 14-Jul  035xxxx298
39 Phương Trung Hòa 14-Jul  085xxxx394 ABF
40 Nguyễn Thanh Long 14-Jul  098xxxx194
41 Lê Mỹ Hoài Thương 17-Jul  091xxxx234
42 Lý Quốc Trung 17-Jul  090xxxx616
43 Vũ Xuân Cường 17-Jul  091xxxx298
44 Trần Thị My 17-Jul CK ASEAN CK ASEAN
45 Nguyễn Ngọc Ánh 17-Jul CK ASEAN
46 Lê Nhật Hạ 17-Jul CK ASEAN
47 Vũ Đức Tài 17-Jul CK ASEAN
48 Hà Khánh Linh 18-Jul 096xxxx338
49 Ngô Diễm Quỳnh 21-Jul 083xxxx998
50 Hà Thị Huệ 21-Jul 091xxxx555
51 Nguyễn Hồng Nhung 21-Jul 098xxxx895
52 Nguyễn Viết Hiền 21-Jul  098xxxx149
53 Nguyễn Thị Hải Yến 24-Jul 039xxxx728
54 Hoàng Thu Trang 24-Jul 094xxxx036
55 Nguyễn Ngọc Tú 24-Jul  098xxxx996
56 Hà Lan Anh 24-Jul  093xxxx698
57 Nguyễn Thế Cẩm Hoàn 24-Jul
58 Phạm Ngọc Anh 24-Jul  094xxxx866
59 Nguyễn Thị Hoa 25-Jul 098xxxx780
60 Nguyễn Thu Bình 25-Jul 097xxxx946
61 Đỗ Thị Thúy Dinh 25-Jul 039xxxx111
62 Phạm Thùy Linh 25-Jul 033xxxx350
63 Trần Thị Thảo 25-Jul 096xxxx799
64 Lưu Anh Tuấn 25-Jul 091xxxx282
65 Nguyễn Minh Thắng 26-Jul 098xxxx628
66 Đỗ Đức Hoàng 27-Jul 089xxxx388
67 Nguyễn Trọng Đức 27-Jul 098xxxx997
68 Trần Minh Quang 28-Jul 091xxxx047
69 Phạm Thanh Tùng 31-Jul 097xxxx927
70 Hoàng Vân Ly 31-Jul 097xxxx391
71 Nguyễn Thị Hiền 1-Aug 098xxxx650
72 Trần Văn Hồng 1-Aug 091xxxx980
73 Nguyễn Thị Hiền 1-Aug 096xxxx634
74 Trần Thị Thanh Mai 1-Aug 091xxxx017
75 Nguyễn Bảo Trung 3-Aug 090xxxx839
76 26-Jul RONG VIET
77 26-Jul RONG VIET



78 26-Jul RONG VIET
79 26-Jul RONG VIET
80 Nguyễn Bảo Trung 31-Jul 096xxxx598  ASEAN
81 Trần Ngô Châu 2-Aug 098xxxx359
82 Lê Thị Hằng Nga 3-Aug
83 Nguyễn Thị Bích Thủy 3-Aug 097xxxx128
84 Đặng Hải Yến 3-Aug 094xxxx186
85 Nguyễn Thị Hằng 3-Aug 079xxxx868
86 Lê Văn Giang 4-Aug 096xxxx840
87 Đào Mai Linh 4-Aug 096xxxx795
88 Trần Thị Ngọc Lan 4-Aug  035xxxx656 SSI
89 Phạm Thị Nguyệt 4-Aug quỹ Ssi
90 Trần Thảo Ly 4-Aug quỹ Ssi
91 Nguyễn Minh Quốc 4-Aug 096xxxx233
92 Lê Đình Quân 4-Aug 094xxxx288
93 Lại Trung Đức 4-Aug 093xxxx288
94 Nguyễn Hoàng Linh 4-Aug 090xxxx868
95 Ngô Thị Hồng Nhung 7-Aug 096xxxx935
96 Trần Thùy Dung 7-Aug 032xxxx423
97 Lê Quỳnh Trang 7-Aug 038xxxx144
98 Trịnh Mai Huyền 7-Aug 085xxxx404
99 Đào Thu Thủy 7-Aug 091xxxx287
100 Lương Trường Thọ 7-Aug 038xxxx939
101 Trương Văn Toàn 7-Aug 036xxxx486
102 Nguyễn Văn Tiến Anh 8-Aug 090xxxx484
103 Nguyễn Hoàng Việt 8-Aug 090xxxx981 DNSE
104 Hồ Sỹ Hòa
105 Nguyễn Ngọc Thiện
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